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Tóm tắt: Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, phân tán hiện nay ở Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) không chỉ đóng vai trò trong khâu thu gom mà còn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động bảo quản, sơ chế hoặc chế biến nông sản sau thu hoạch. Theo số liệu của Tổng cục Thống Kê, 94% trong tổng số gần 600.000 doanh nghiệp của Việt Nam hiện này là loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa. Công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam xếp thứ hạng 99/144 quốc gia khảo sát, thấp hơn mốt số quốc gia đứng đầu trong khu vực Đông nam Á như: Malaysia, Indonesia, Thailand … Mặc dù công nghệ bảo quản, chế biến ở trình độ thấp, nhưng hầu hết nông sản sau thu hoạch đều được trải qua quá trình bảo quản, sơ chế của hệ thống các DNNVV. DNNVV vẫn đang đóng vai trò quan trọng trong việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ sau thu hoạch (CNSTH), phát triển sản phẩm mới thông qua chế biến và đặc biệt là phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm theo các tiêu chuẩn của Việt Nam và Quốc Tế. Những nhân tố tác động lớn nhất đến năng lực phát triển CNSTH của DNNVV là hệ thống chính sách khuyến khích thúc đẩy; Điều kiện về cơ sở hạ tầng; Năng lực về quy mô của doanh nghiệp và hệ thống các tiêu chuẩn về chất lượng nông sản. Những giải pháp quan trọng nhất hiện nay giúp DNNVV phát triển CNSTH là những chính sách có tác động trực tiếp tới phát triển năng lực của DNNVV, cải tạo hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đặc biệt là đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển hệ thống các tiêu chuẩn về chất lượng nông sản sau thu hoạch nhằm tăng cao tỷ lệ nông sản sau thu hoạch đã được áp dụng các biện pháp bảo quản và chế biến.

Từ khóa: doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo quản, chế biến, nông sản, sau thu hoạch;

Đề dẫn: Việt Nam hiện có gần 600.000
 doanh nghiệp, trong đó trên 33.000 doanh nghiệp nông nghiệp và 94% thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Số các doanh nghiệp tham gia trong lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch hầu hết là loại hình DNNVV. Những doanh nghiệp này hiện đang sử dụng công nghệ ở trình độ rất thấp. Cụ thể, 76%
 máy móc, dây chuyền công nghệ nhập ngoại thuộc thế hệ những năm 1960 – 1979 (trong đó 75% loại thiết bị đã hết khấu hao), gần 80% DNNVV sử dụng công nghệ nội địa theo kiểu công nghệ gia công, lắp đặt (công nghệ không đồng bộ), 50% DNNVV sử dụng công nghệ nâng cấp (tân trang lại) … chỉ có khoảng gần 20% sử dụng công nghệ cao. Theo báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2014 của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) thì trình độ công nghệ chung của Việt Nam xếp thứ 99/144 quốc gia được khảo sát. Đây là trình độ thấp so với ngay cả những quốc gia trong khu vực Đông nam Á; ví dụ Malaysia xếp thứ 60/144, Thái Lan xếp thứ 65/144 và Indonesia xếp thứ 77/144.

Đặc tính sản xuất nông nghiệp Việt Nam thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, năng suất sản lượng không cao nhưng chất lượng (nhất là hàm lượng đường) rất cao so với các sản phẩm nông sản khác trên thị trường thế giới và đi đôi với chất lượng là vấn đề bảo quản, chế biến nông sản nhằm chống tổn thất sau thu hoạch rất khó khăn. Vì vậy, để có thế thương mại hóa, thì bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch là công đoạn hết sức quan trọng. Thực tế hiện nay ở Việt Nam, bảo quản và chế biến nông sản vẫn là ngành công nghiệp nhỏ bé, công nghệ lạc hậu. Một vấn đề đáng chú ý khác là giá các mặt hàng nông sản chưa qua chế biến, hoặc sơ chế trên thị trường thế giới giảm mạnh thì giá các mặt hàng nông sản đã qua chế biến hầu như không thay đổi. Mặt khác, nhiều hàng nông sản chưa qua chế biến được xếp vào danh mục mặt hàng nhạy cảm để làm chậm quá trình giảm thuế (quá trình hội nhập khu vực và thế giới), trong khi đó hầu hết mặt hàng đã qua chế biến lại được xếp vào danh mục những mặt hàng cắt giảm thuế nhanh. Như vậy, khoảng cách hiệu quả giữa hàng nông sản chế biến ngày càng trở nên có lợi hơn so với mặt hàng nông sản chưa qua chế biến. Xu hướng chung các quốc gia phát triển tập trung vào phát triển sản phẩm nông sản đã qua chế biến, đặc biệt là chế biến sâu nhằm nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh cho sản phẩm.

Nhu cầu phát triển công nghệ bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch đối với DNNVV ở Việt Nam là hết sức cần thiết, nhằm giảm thiểu tối đa tổn thất sau thu hoạch, gia tăng các chuỗi ngành hàng, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và đặc biệt là quá trình hoàn chỉnh để xây dựng thương hiệu sản phẩm. Ở Việt Nam, hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển DNNVV đã được ban hành nhiều cả ở cấp trung ương và địa phương, nhưng những chính sách sách hỗ trợ phát triển công nghệ bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch chưa nhiều và hiệu quả còn rất hạn chế. Vì vậy, chúng tôi cho rằng, trước hết cần hoàn thiện cơ sở lý luận nhằm định vị rõ DNNVV trong lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch; từ đó làm cơ sở cho việc ban hành những chính sách hỗ trợ DNNVV phát triển công nghệ bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch một cách hiệu quả.

1. Khái niệm DNNVV

Khi bàn về khái niệm DNNVV, Tom Gibson, H. J. Van der Vaart (2008) cho rằng việc sử dụng bất kỳ một định nghĩa duy nhất nào về DNNVV cho nhiều quốc gia khác nhau ở các giai đoạn của sự phát triển kinh tế cũng đều dẫn đến sự biến dạng, tác động xấu đến việc hỗ trợ DNNVV. Mặt khác, khái niệm DNNVV nếu được xây dựng trên quan niệm định lượng có thể đúng ở quốc gia này mà không thể đúng ở quốc gia khác, ví dụ một DNNVV ở Ghana được định nghĩa là có doanh thu hàng năm trong khoảng 23.700 USD đến 2.370.000 USD, nhưng ở Thái Lan có thu nhập bình quân đầu người (GNI) bình quân gấp 5 lần của Ghana, các DNVVN ở đây sẽ là những doanh nghiệp có thu nhập từ 84.400 USD đến 8.440.000 USD. Bởi vậy, không thể xây dựng được khái niệm DNNVV theo quan niệm định lượng cho tất cả mọi quốc gia.

Tuy nhiên, việc phải đưa ra định nghĩa về DNNVV bắt nguồn từ cuộc họp G20 vào năm 2009 khi các nước thành viên cam kết sẽ cung cấp cho DNNVV nhiều nguồn tài chính hơn, nhưng đến nay chưa có định nghĩa chuẩn nào về DNNVV được đưa ra.

Về vai trò và những khó khăn của DNNVV, Ngân hàng Thế giới (2015) đã phát đi thông điệp: cần có 600 triệu việc làm trong 15 năm tới để thu hút lực lượng lao động toàn cầu ngày càng gia tăng; hầu hết các công việc chính thức ở các thị trường mới nổi là với các DNNVV (SMEs), tuy nhiên, hơn 50% DNNVV không tiếp cận được nguồn tài chính, điều này cản trở sự tồn tại và phát triển của họ.
 

Trên bình diện quốc gia, hầu hết các nước đều đưa ra định nghĩa về DNNVV dựa theo các tiêu thức phân loại cho phù hợp với điều kiện thực tế của mình. Định nghĩa về DNNVV trước hết phải vào quy mô doanh nghiệp. Quy mô DN thường được đo bằng số lao động, vốn đăng ký, doanh thu…. các tiêu chí này thay đổi theo từng quốc gia, từng chương trình phát triển khác nhau.

Các tiêu chí để phân loại doanh nghiệp gồm hai nhóm: (i) Tiêu chí định tính và (ii) Tiêu chí định lượng. Nhóm tiêu chí định tính dựa trên những đặc trưng cơ bản của DN như mức độ chuyên môn hóa, số đầu mối quản lý, mức độ phức tạp của quản lý thấp. Các tiêu chí này thường khó xác định trên thực tế. Do đó, chúng ít được sử dụng trong thực tế. Nhóm tiêu chí định lượng dựa vào các tiêu chí về: số lao động, giá trị tài sản hay vốn, doanh thu, lợi nhuận. 

DNNVV đóng vai trò quan trọng, giữ vai trò ổn định nền kinh tế, ở phần lớn các nền kinh tế, các doanh nghiệp nhỏ và vừa là những nhà thầu phụ cho các doanh nghiệp lớn. DNNVV làm cho nền kinh tế năng động, vì có quy mô nhỏ, nên dễ điều chỉnh trong hoạt động. Là trụ cột của kinh tế địa phương, đóng góp không nhỏ giá trị GDP cho quốc gia.

Ở Việt Nam, theo Điều 3, Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ, quy định số lượng lao động trung bình hàng năm từ 10 người trở xuống được coi là doanh nghiệp siêu nhỏ, từ 10 đến dưới 200 người lao động được coi là Doanh nghiệp nhỏ và từ 200 đến 300 người lao động thì được coi là Doanh nghiệp vừa.

Phân loại DNNVV của Việt Nam

	Quy mô
Khu vực
	DN siêu nhỏ
	DN nhỏ
	DN vừa

	
	Số lao động
	Tổng nguồn vốn
	Số lao động
	Tổng nguồn vốn
	Số lao động

	I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	10 người trở xuống
	20 tỷ đồng trở xuống
	Từ trên 10 người đến 200 người
	Từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng
	Từ trên 200 người đến 300 người

	II. Công nghiệp và xây dựng
	10 người trở xuống
	20 tỷ đồng trở xuống
	Từ trên 10 người đến 200 người
	Từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng
	Từ trên 200 người đến 300 người

	III. Thương mại và dịch vụ
	10 người trở xuống
	10 tỷ đồng trở xuống
	Từ trên 10 người đến 50 người
	Từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng
	Từ trên 50 người đến 100 người


Nguồn: Nghị định số 56/2009/NĐ-CP.
Luật Hỗ trợ DNNVV (có hiệu lực từ 01.01.2018) quy định tiêu chí xác định DNNVV: a) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề không vượt quá 100 tỷ đồng; b) Lao động bình quân năm của năm trước liền kề không quá 300 người.

2. Khái niệm công nghệ bảo quản, chế biến

2.1. Khái niệm công nghệ: 

Theo Luật chuyển giao công nghệ 2006 và Luật KH&CN 2013 “Công nghệ là giải pháp, quy trình, bí quyết kỹ thuật có kèm hoặc không kèm công cụ, phương tiện dùng để biến đổi nguồn lực thành sản phẩm”.

2.2. Khái niệm phát triển công nghệ: 

Theo Luật KH&CN năm 2013 định nghĩa: “Phát triển công nghệ” là hoạt động sử dụng kết quả nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, thông qua việc triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm để hoàn thiện công nghệ hiện có, tạo ra công nghệ mới”. Trong đó, “Triển khai thực nghiệm” là hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để tạo ra sản phẩm công nghệ mới ở dạng mẫu. “Sản xuất thử nghiệm” là hoạt động ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm để sản xuất thử nhằm hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống.

2.3. Đổi mới công nghệ: 

Theo OECD (1997) “Đổi mới công nghệ là tạo ra sản phẩm hoặc quy trình sản xuất, hoặc những cải tiến công nghệ đáng kể về sản phẩm hoặc quá trình sản xuất. Đổi mới công nghệ diễn ra khi đưa ra thị trường sản phẩm mới hoặc công nghệ mới được sử dụng trong quá trình sản xuất. Đổi mới công nghệ bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, như hoạt động khoa học, công nghệ, tổ chức, tài chính và thương mại”. Một doanh nghiệp được coi là đổi mới công nghệ nếu “doanh nghiệp sản xuất ra sản phẩm hoặc quá trình sản xuất mới hoặc những cải thiện đáng kể về công nghệ sản phẩm hoặc quy trình sản xuất trong thời kỳ xem xét”.

2.4. Công nghệ bảo quản nông sản: 

Công nghệ bảo quản nông sản tạo tiền đề cho sự phát triển các kỹ thuật nhằm làm giảm tổn thất sau thu hoạch, ngăn ngừa sự hư hỏng và giúp cho người sản xuất nông nghiệp đạt được lợi nhuận cao nhất, nông sản giữ được giá trị dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Để giảm tổn thất sau thu hoạch cần phải hiểu rõ sự liên quan của các yếu tố về môi trường, sinh học đến sự giảm chất lượng hoặc hư hỏng của nông sản. Thêm vào đó là việc sử dụng các kỹ thuật sau thu hoạch thích hợp với từng đối tượ ng. Về cơ bản, các tác nhân gây giảm chất lượng nông sản là vi sinh vật, côn trùng và các yếu tố môi trường. Tuy nhiên, một nguyên nhân không kém phần quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đó là quá trình sinh lý hóa của nông sản, chủ yếu là hoạt động của các enzyme có trong bản thân nông sản. Điều này cho thấy, bất cứ phương pháp nào có thể ức chế hoặc tiêu diệt hoạt động của enzyme, hay các vi sinh vật bằng cách làm giảm số lượng và hoạt tính của chúng thì có thể kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch.

2.5. Công nghệ chế biến nông sản:

Theo tổ chức nông lương liên hiệp quốc (FAO)
 chế biến nông sản là một chuỗi các hoạt động áp dụng khoa học kỹ thuật, dây truyền thiết bị để biến đổi các sản phẩm có nguồn gốc từ nông nghiệp, trồng rừng và thủy sản thành các sản phẩm có giá trị cao hơn và thời gian bảo quản dài hơn.

Công nghệ chế biến nông, lâm, hải sản là dùng nguyên liệu nông nghiệp (nông sản, lâm sản), thực hiện các hoạt động bảo quản, giữ gìn, cải biến và nâng giá trị sử dụng của nguyên liệu nông, lâm nghiệp. Công nghệ chế biến đóng vai trò chuyển đổi sản phẩm nông nghiệp (dạng thô) sang một dạng sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Chế biến nông, lâm sản gồm hai giai đoạn: Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn sơ chế bảo quản. Giai đoạn này được tiến hành ngay sau khi thu hoạch, nằm ngoài xí nghiệp chế biến, chủ yếu sử dụng lao động thủ công với phương tiện bảo quản và vận chuyển chuyên dùng. Nó quyết định mức độ tổn thất sau thu hoạch và chất lượng nguyên liệu đưa đến xí nghiệp chế biến. Đây là giai đoạn quan trọng có ý nghĩa xác định thứ hạng sản phẩm ở giai đoạn sau. Nó bao gồm những công việc cụ thể như phơi sấy, lựa chọn, lưu kho... Giai đoạn thứ hai là giai đoạn chế biến công nghiệp. Giai đoạn này diễn ra trong các xí nghiệp công nghiệp chế biến. Nó sử dụng lao động kỹ thuật cùng với máy móc, thiết bị công nghệ cần thiết. Đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định mức độ chất lượng sản phẩm chế biến và mức độ tăng giá trị của sản phẩm

3. Vai trò của DNNVV trong bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch

Trong chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam, KH&CN được xác định là khâu đột phá và doanh nghiệp được xác định là vai trò đầu tầu, dẫn dắt và điều phối các chuỗi sản xuất. Với 94% doanh nghiệp là loại hình DNNVV, Lực lượng doanh nghiệp này sẽ đóng nhiều vai trò quan trọng trong các chuỗi giá trị nông sản và trong đó có vai trò về phát triển công nghệ bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch:

- Phân bố DNNVV rộng, tham gia vào hầu hết các chuỗi giá trị nông sản là điều kiện thuận lợi để chuyển giao tiến bộ CNSTH vào lĩnh vực nông nghiệp;

- DNNVV là một trong những tác nhân trong các khâu sản xuất nông nghiệp có điều kiện về vốn, cơ sở hạ tầng và đặc biệt là điều kiện về tổ chức quản lý tốt. Vì vậy, DNNVV là đối tượng thuận lợi nhất để ứng dụng CNSTH vào các quá trình của sản xuất nông nghiệp. Để đảm bảo tốt cho hoạt động bảo quản, chế biến, thì ngay cả một số khâu trong sản xuất cũng cần có sự cải tiến nhất định về hình dạng, chất lượng và mức độ an toàn của sản phẩm;

- Số lượng lao động trong DNNVV được đào tạo chính quy chiếm tỷ lệ nhỏ; có năng lực nhận thức nhất định và cũng đã được tập huấn một cách cơ bản về những ngành/nghề mà họ tham gia. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng cho việc ứng dụng và chuyển giao công nghệ vào bảo quản và chế biến nông sản;

- Trong mọi chuỗi giá trị nông sản hiện nay, DNNVV là tác nhân có mô hình hoạt động linh động nhất. Nhân tố năng động sẽ làm cho DNNVV sẵn sàng phát triển dạng sản phẩm mới trên cơ sở từ những công nghệ bảo quản, chế biến kiểu mới.

DNNVV là tác nhân có quan hệ trực tiếp với hộ sản xuất, với thị trường và với các doanh nghiệp tiêu thụ chế biến lớn. Hầu hết khối lượng nông sản đã và đang được luân chuyển thông qua hệ thống các DNNVV. Vì vậy, việc các DNNVV ứng dụng tiến bộ KHCN trong bảo quản, chế biến nông sản sẽ giúp phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Trong các quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói chung, và các hoạt động chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở mỗi địa phương; DNNVV luôn đóng vai trò quan trọng. Vì vậy, DNNVV sẽ góp phần quan trọng vào định hướng chuyển dịch sản xuất theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó việc phát triển công nghệ bảo quản, chế biến là một trong những giải pháp quan trọng và quyết định;

Phát triển DNNVV là nơi ươm mầm tài năng kinh doanh, cũng là mảnh đất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Những doanh nghiệp năng động này sẽ hướng mạnh vào những tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) mới. Trước nhu cầu bức thiết của thị trường về chất lượng nông sản và về an tòa vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) nông sản; Lĩnh vực ứng dụng công nghệ mới vào bảo quản, chế biến nông sản cũng sẽ là mảnh đất thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp

4. Nhân tố ảnh hưởng đến DNNVV trong bảo quản, chế biến nông sản

Các nhân tố ảnh hướng đến phát triển công nghệ bảo quản, chế biến nông sản của DNNVV có thể được chia thành hai nhóm nhân tố chính:

Nhân tố ngoại sinh:

· Hệ thống chính sách của Nhà nước và các cơ chế hỗ trợ của chính quyền địa phương là nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất đến quá trình ứng dụng, chuyển giao KH&CN của DNNVV trong bảo quản và chế biến nông sản. Thực tế ở Việt Nam hiện nay, tất cả các nhóm chính sách (từ đất đai, thuế, vốn tín dụng, lao động đào tạo …) đều có các điều khoản ưu tiên phát triển KH&CN, trong đó có đối tượng là DNNVV. Một số nhóm chính sách đặc thù riêng đối với DNNVV, như Nghị định 210/2013/NĐ-CP … đã có những điều khoản ưu tiên đối với lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản;

· Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, nông sản phẩm đã bắt đầu phải áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn chất lượng nội địa, chất lượng quốc tế và đặc biệt là tiêu chuẩn chất lượng của các quốc gia nhập khẩu. Hệ thống các tiêu chuẩn rất đa dạng, cụ thể đối với từng chủng loại sản phẩm, như VietGap, GlobolGap, tiêu chuẩn EU, tiêu chuẩn Mỹ, tiêu chuẩn Nhật Bản … Để đáp ứng được những tiêu chuẩn này, thì các quy trình sản xuất phải được áp dụng tiêu chuẩn một cách nghiêm ngặt; đồng thời nông sản sau thu hoạch cần phải được bảo quản, sơ chế và chế biến bởi các công nghệ hiện đại, tiên tiến. Vì vậy, hệ thống các tiêu chuẩn, chất lượng đang là một trong những nhân tố tác động mạnh tới DNNVV trong bảo quản và chế biến nông sản;

· Hạ tầng cơ sở luôn là những điều kiện có tác động trực tiếp tới hiệu quả mọi quy trình sản xuất. Để các DNNVV có thể áp dụng những tiến bộ CNSTH cần phải có hạ tầng vùng sản xuất đáp ứng tốt các yêu cầu trong bảo quản, chế biến. Như: các điều kiện về nhiên liệu, thông tin, về lưu thông, về môi trường … những điều kiện này là nhân tố quyết định xem DNNVV có thể áp dụng tiến bộ CNSTH theo tiêu chuẩn nào?

· Thị trường nông sản vô cùng phong phú, với những yêu cầu về chất lượng, chủng loại, kích cỡ (size), màu sắc khác nhau… Có những thị trường khó tính, khó tiếp cận như Nhật Bản, EU, Mỹ … và cũng có những thị trường dễ tính như Trung Quốc và một số nước Đông nam Á. Mỗi thị trường sẽ có những yêu cầu khác nhau đối với từng loại sản phẩm, vì vậy thị trường chính là nhân tố quan trọng quyết định việc bảo quản, chế biến nông sản ở mức độ nào và áp dụng những CNSTH nào?

· Xu thế chung hiện nay, các DNNVV đã và đang tham gia một hoặc nhiều hiệp hội. Trong đó, hầu hết các ngành hàng lớn đều có hiệp hội, như Hiệp hội lương thực Việt Nam, hiệp hội nghề cá, hiệp hội càfê … Các hiệp hội không chỉ có vai trò bảo vệ các tác nhân sản xuất trong nước, mà còn có vai trò định hướng thị trường, định hướng dạng sản phẩm và giá cả sản phẩm. Bên cạnh đó, các hiệp hội thường có vai trò về thông tin, về chuyển giao tiến bộ KH&CN đối với các thành viên, trong đó chủ yếu là khối các doanh nghiệp;

· Đối với những mặt hàng xuất khẩu nông nghiệp chủ lực và một số nông sản phẩm là đặc sản, các doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu hoặc bán lẻ thường đặt ra các quy chuẩn về nguồn nguyên liệu đầu vào. Vì vậy, nông sản - những nguyên liệu đầu vào có ảnh hưởng nhất định tới kết quả hoạt động bảo quản, chế biến nông sản của các DNNVV;

· Nông nghiệp là ngành sản xuất chịu nhiều rủi ro, trong đó chủ yếu là rủi ro về thị trường và rủi ro trong quá trình sản xuất (mang tính sinh học). Rủi ro không chỉ thường xảy ra trong sản xuất mà còn thường xảy ra trong khâu sau thu hoạch. Nông sản phẩm sau thu hoạch, do yếu tố thời tiết, độ ẩm và các điều kiện môi trường khác đã trực tiếp làm giảm chất lượng sản phẩm. Vì vậy, cần thường xuyên nâng cấp, cải tiến, phát triển công nghệ bảo quản, chế biến đảm bảo cho sản phẩm giữ được chất lượng trong thời gian dài, cạnh tranh được với các nông sản phẩm nhập ngoại.

Nhân tố nội sinh

· Đặc điểm chính của DNNVV là quy mô nhỏ, đầu tư cơ sở hạ tầng ít và dây chuyển công nghệ sản xuất ở trình độ thấp hoặc trung bình thấp. Trên thực tế, các DNNVV đã và đang áp dụng kỹ thuật về bảo quản và chế biến nông sản khác nhau. Một số lĩnh vực xuất khẩu trọng điểm, DNNVV đã áp dụng CNSTH tiên tiến (như máy tách màu, tách sạn trong chế biến gạo, máy lấy hương chè đặc sản …). Vì vậy, quy mô của DNNVV có ảnh hướng lớn đến việc có thể áp dụng CNSTH ở mức độ nào? Thường DNNVV chỉ có thể tham gia vào khâu bảo quản, sơ chế nông sản, ít có doanh nghiệp tham gia chế biến sâu;

· Vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh (gồm vốn cố định và vốn lưu động) luôn là điều kiện tiên quyết cho mọi quy trình sản xuất. Đối với những dây chuyền bảo quản, chế biến tiên tiến đòi hỏi xuất đầu tư lớn, và các DNNVV thường không đáp ứng được những yêu cầu này. Đây cũng là yếu tố có ảnh hưởng lớn;

· Lao động và đặc biệt là trình độ tay nghề của người lao động cũng là nhân tố quan trọng trong việc tiếp cận, điều hành những tiến bộ CNSTH tiên tiến. Thực trạng lao động trong các DNNVV hiện này chỉ có 30%
 đến 40% số lao động thường xuyên, còn lại là lao động thời vụ, đặc biệt là lao động có tay nghề cao chiếm tỷ lệ rất nhỏ (tùy thuộc vào đặc tính của mỗi ngành hàng). Vì vậy, việc phát triển công nghệ bảo quản, chế biến trong các DNNVV thường gặp phải khó khăn do nhân tố người lao động;

· Hầu hết DNNVV được thành lập từ các cơ sở thu mua hoặc cơ sở chế biến nông sản. Loại hình của DNNVV chủ yếu là doanh nghiệp tư nhân và một số là Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên, rất ít DNNVV là Công ty TNHH hai thành viên trở lên và loại hình Công ty cổ phần. Đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên, thì vai trò của chủ doanh nghiệp quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhân tố nhận thức của chủ doanh nghiệp sẽ quyết định trực tiếp đến việc phát triển công nghệ bảo quản, chế biến nông sản, bởi nó có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

5. Kết luận và kiến nghị

Doanh nghiệp nhỏ và vừa với quy mô nhỏ và hình thức hoạt động linh hoạt luôn đóng vai trò quan trọng đối với những quốc gia có sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Đặc biệt, đối với Việt Nam có quy mô sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, phân tán; các DNNVV là một mắt xích quan trọng trong khâu thu gom nông sản sau thu hoạch, góp phần quyết định chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế đối với mỗi chuỗi giá trị nông sản. Ở Việt Nam, khái niệm về DNNVV được quy định tại Nghị định 56/2009/NĐ-CP, với ba loại doanh nghiệp: (i) doanh nghiệp siêu nhỏ, (ii) doanh nghiệp nhỏ và (iii) doanh nghiệp vừa. Theo đó, các chỉ tiêu quan trọng để xác định và phân loại DNNVV là số lao động thường xuyên và vốn sản suất kinh doanh. Hiện nay, để phù hợp với thực trạng sản xuất mới, Chính phủ đang trong quá trình xây dựng và củng cố lại hệ thống tiêu chí phân loại DNNVV theo lao động và theo tổng giá trị sản xuất kinh doanh, thay cho tiêu chí về vốn.

DNNVV đang đóng vai trò quan trọng trong công đoạn bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch. Tuy nhiên, phần lớn năng lực công nghệ bảo quản, chế biến của DNNVV ở mức độ thấp, nhiều công nghệ thuộc thế hệ cũ hoặc đã hết hạn sử dụng. Trong điều kiện sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ và phân tán hiện nay ở Viện Nam; DNNVV là mô hình thuận lợi cho việc phát triển công nghệ và chuyển giao CNSTH. DNNVV với năng lực hoạt động linh hoạt sẽ đóng vai trò trong việc phát triển sản phẩm mới, góp phần phát triển thị trường và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Đồng thời DNNVV cũng đóng vai trò trong việc phát triển công nghệ đảm bảo ATVSTP, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng của một số thị trường nhập khẩu.

Hai nhóm nhân tố tác động đến sự phát triển của DNNVV trong bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch là yếu tố ngoại sinh và yếu tố nội sinh. Yếu tố ngoại sinh chủ yếu là cơ chế, chính sách của Nhà nước; Tiêu chuẩn sản phẩm của các thị trường nhập khẩu; Hạ tầng phục vụ sản xuất; Thị trường nông sản và các hiệp hội doanh nghiệp. Yếu tố nội dung chủ yếu là quy mô sản xuất của doanh nghiệp; Vốn đầu tư; Năng lực lao động của doanh nghiệp và Năng lực của chủ doanh nghiệp.

Một số kiến nghị:

· Phát triển công nghệ bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch chính là giải pháp quan trọng nhất hiện nay trong việc tăng giá trị gia tăng các chuỗi giá trị nông sản. Trong đó, DNNVV là ưu tiên hàng đầu trong chính sách phát triển CNSTH;

· Cần phải có những chính sách mạnh hơn nữa, chính sách tập trung nhiều hơn vào khuyến khích DNNVV đầu tư phát triển CNSTH;

· Đồng thời với những chính sách hỗ trợ phát triển là việc đầu tư cải tạo hạ tầng cơ sở; Đẩy mạnh việc các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm nhằm ràng buộc các nông sản phẩm phải trải qua công đoạn về bảo quản, sơ chế và tiến tới là chế biến sâu sản phẩm nông sản sau thu hoạch;

· Nâng cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp và hội người tiêu dùng trong việc hỗ trợ DNNVV phát triển sản phẩm có chứng chỉ, sản phẩm đã được bảo quản hoặc chế biến đảm bảo ATVSTP.
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